
 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-STTTT Bắc Giang, ngày        tháng 02 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt mua sắm hàng hoá, dịch vụ: “Thuê dịch vụ đường truyền 

mạng WAN tỉnh Bắc Giang kết nối Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Trung 

tâm hành chính công và các sở” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYÊN THÔNG BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý và sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày ngày 23 tháng 6 năm 2023;  

 Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản 

công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 5/QĐ-STTTT ngày 22/01/2024 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024;  

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ – STC ngày 29/6/2016 của Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt giá thuê đường truyền mạng WAN kết nối 

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Trung tâm hành chính công và các Sở; 

Căn cứ Công văn số 197/STTTT-CNTT&TT ngày 07/02/2024 của Sở 

Thông tin và Truyền thông Về việc mời báo giá hàng hóa, dịch vụ: “Thuê dịch 

vụ đường truyền mạng WAN tỉnh Bắc Giang kết nối Trung tâm tích hợp dữ liệu 

tỉnh, Trung tâm hành chính công và các sở”; 

Căn cứ 03 báo giá thu thập được của các đơn vị cung cấp dịch vụ đường 

truyền tại thời điểm hiện tại; 

Theo đề nghị của Trung tâm CNTT&TT, Phòng CNTT và Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt mua sắm dịch vụ: “Thuê dịch vụ đường truyền mạng 

WAN tỉnh Bắc Giang kết nối Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Trung tâm hành 

chính công và các sở” với các nội dung sau: 

1. Đơn vị mua sắm: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang. 

2. Danh mục, địa điểm kết nối: Chi tiết theo biểu đính kèm. 
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Giá dự toán trong Biểu đính kèm là tối đa. Trước khi tiến hành mua sắm, 

đơn vị mua sắm có trách nhiệm thực hiện thẩm định giá tài sản, dịch vụ mua 

sắm theo quy định; trong quá trình tổ chức mua sắm, nếu có biến động giảm giá, 

phải chủ động điều chỉnh cho phù hợp. 

3. Phương thức mua sắm: Theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước cấp năm 2024. 

Điều 2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Văn 

phòng sở, Phòng CNTT có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức mua 

sắm hàng hoá, dịch vụ đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trưởng 

phòng CNTT, Chánh Văn phòng sở và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Giám đốc sở; 

- PGĐ sở Nguyễn  Gia Phong; 

- Văn phòng sở; 

- Phòng CNTT; 

- Trung tâm CNTT&TT;  

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

Trần Minh Chiêu 
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DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ: “THUÊ DỊCH VỤ ĐƯỜNG TRUYỀN MẠNG WAN TỈNH BẮC GIANG KẾT NỐI 

TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU TỈNH, TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ CÁC SỞ ” 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-STTTT ngày         /02/2024 của Giám đốc Sở) 

 

STT 
Danh mục dịch vụ (Đường truyền kết nối từ trung tâm tích 

hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang đến các điểm) 

Tên Dịch vụ 

cung cấp 
Số lượng 

Đơn giá dự 

toán 

(đồng/tháng) 

Dự toán 

(đồng/tháng) 

1 Sở Công thương (Đường Hoàng Văn Thụ) Đường truyền 1  974.780   974.780  

2 Sở Tài chính (Đường Nguyễn Cao) Đường truyền 2  1.169.750   2.339.500  

3 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Đường Ngô Gia Tự) Đường truyền 1  1.218.490   1.218.490  

4 Sở Tài Nguyên và Môi trường (Đường Ngô Gia Tự) Đường truyền 1  1.267.230   1.267.230  

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đường Nguyễn Xuân) Đường truyền 1  1.608.400   1.608.400  

6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đường Nguyễn Thị Lưu) Đường truyền 1  1.267.230   1.267.230  

7 Trung tâm hành chính công của tỉnh (Quảng trường 03/2) Đường truyền 2  974.780   1.949.560  

8 Sở Khoa học và Công nghệ (Đường Giáp Lễ) Đường truyền 1  731.100   731.100  

9 Sở Giáo dục và Đào tạo (Đường Giáp Lễ) Đường truyền 1  731.100   731.100  

10 Sở Y tế (Đường Hùng Vương) Đường truyền 1  1.023.530   1.023.530  

11 Sở Xây dựng (Đường hùng Vương) Đường truyền 1  1.169.750   1.169.750  

12 Sở Tài Nguyên và Môi trường (CS 2, khu Giá Bạc) Đường truyền 1  877.310   877.310  

13 
Trung tâm tích hợp dữ liệu (tại VP UBND tỉnh, đường Hùng 

Vương) 
Đường truyền 3 

 1.169.750   3.509.250  

14 Trung tâm Hội nghị tỉnh (Quảng trường 03/2) Đường truyền 2  974.780   1.949.560  

15 Tỉnh ủy Bắc Giang Đường truyền 1  1.169.750   1.169.750  

16 Điểm kết nối tập trung Đường truyền 1  1.559.660   1.559.660  

17 Thanh tra tỉnh Đường truyền 1  1.169.750   1.169.750  
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18 Sở Tư Pháp Đường truyền 1  1.023.530   1.023.530  

19 Sở Giao thông Vận tải Đường truyền 1  1.023.530   1.023.530  

20 Sở Nội vụ Đường truyền 1  1.023.530   1.023.530  

21 Sở Ngoại vụ Đường truyền 1  1.023.530   1.023.530  

22 Sở Nông nghiệp và PTNT Đường truyền 1  1.023.530   1.023.530  

23 Ban dân tộc tỉnh Đường truyền 1  1.023.530   1.023.530  

24 Công anh tỉnh (Đường 293, Tăng Tiến) Đường truyền 1  2.924.360   2.924.360  

25 Tòa án tỉnh (Đường 293, Tăng Tiến) Đường truyền 1  2.680.890   2.680.890  

26 Trường Chính trị tỉnh Đường truyền 1  2.339.620   2.339.620  

 Tổng cộng chi phí tháng     38.602.000  

 Tổng cộng chi phí năm (12 tháng)     463.224.000  

 

Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm hai mươi bốn ngàn đồng chẵn. 

   Ghi chú: Giá dự toán là giá tạm tính. Chi phí trên đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định và thiết bị đấu nối 
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